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QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Bình Phước, với những nội dung nhiệm vụ sau:
1. Nội dung nhiệm vụ gồm:

a) Dự báo quy mô dân số đô thị, nông thôn phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của vùng và chiến lược phân bố dân cư của quốc gia cho giai đoạn 05 năm, 10 năm và dài hơn.
b) Tổ chức không gian các cơ sở công nghiệp chủ yếu, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên phạm vi vùng theo từng giai đoạn phù hợp với tiềm năng và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của vùng.
c) Tổ chức không gian hệ thống đô thị, điểm dân cư phù hợp với điều kiện địa lý, tự nhiên của từng khu vực bảo đảm quốc phòng - an ninh và việc khai thác tài nguyên thiên nhiên hợp lý của toàn vùng, dự báo tác động môi trường.

2. Bản vẽ sơ đồ vị trí, ranh giới, quy mô và mối quan hệ liên vùng, tỷ lệ 1/100.000 - 1/500.000.

3. Thời gian thực hiện lập đồ án quy hoạch vùng tỉnh: Không quá 18 tháng, kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch vùng được phê duyệt.
(Có nhiệm vụ chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Phước theo quy định; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.
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4.2. Dự toán kinh phí  


NHIỆM VỤ 

QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG TỈNH BÌNH PHƯỚC.


I. Lí do và sỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH. 


1. Lí do lẬp quy hoẠch. 


Tỉnh Bình Phước được thành lập theo Nghị quyết kỳ họp lần thứ 10, Quốc hội khóa IX trên cơ sở 5 huyện trung du miền núi phía Bắc của tỉnh Sông Bé cũ bao gồm: Phước Long, Đồng Phú, Bù Đăng, Lộc Ninh, Bình Long và đi vào hoạt động từ 01/01/1997. Là một tỉnh miền núi nằm về phía Tây của vùng Đông Nam Bộ (ĐNB), là miền đất tiếp giáp các Cao nguyên Bảo Lộc, Di Linh và Đắc Nông, tỉnh Bình Phước có diện tích tự nhiên  6873,92km2 và dân số trung bình năm 2009 là 877,484 người.


Là một tỉnh khá giàu về tài nguyên đất đai. Có gần 61,2% đất có chất lượng cao, trong đó có trên 415 ngàn ha là đất đỏ Bazan chiếm 60,6%,. Đây là tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng đối với nhiều ngành kinh tế nhất là đối với ngành nông - lâm nghiệp, cho phép phát triển tốt các loại cây công nghiệp nhiệt đới dài ngày như cao su, điều, cà phê, v.v... Kết hợp chế biến sẽ tạo ra sản phẩm có giá trị cao.

Theo thông báo số 99/TB ngày 2/7/2003 của Văn phòng Chính phủ tỉnh Bình Phước là một trong 8 tỉnh của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Phát huy lợi thế của vùng KTTĐ, tỉnh đã khuyến khích phát triển một số khu, cụm công nghiệp tập trung  và đã thu hút nhiều dự án đầu tư công nghiệp. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP, theo giá SS năm 1994) thực hiện 6.081,6 tỷ đồng, trong đó, nông - lâm - thủy sản chiếm 47,1%,; công nghiệp - xây dựng chiếm 24,1%, và thương mại - dịch vụ chiếm 28,8%. GDP bình quân đầu người 18,5 triệu đồng, tương đương 1.028 USD

Trong quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 20/5/2008, và quy hoạch Vùng biên giới Việt Nam - Campuchia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 29/6/2009, đã xác định vị trí địa chiến lược của tỉnh Bình Phước trong khu vực cũng như mối quan hệ liên vùng và quốc tế.


Quy hoạch hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn tỉnh Bình Phước đã được lập quy hoạch năm 2004 và đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2005(Quyết định số 669/QĐ-UB ngày 07/4/2005). Quy hoạch này là một trong các cơ sở quan trọng để Sở Xây dựng và các huyện thị trong tỉnh làm cơ sở trong việc lập các đồ án quy hoạch chung xây dựng các đô thị (thị xã, thị trấn, huyện lỵ), các khu, cụm công nghiệp và các điểm dân cư nông thôn trong thời gian vừa qua. 

Tuy nhiên rà soát lại, quy hoạch trên hiện chưa đáp ứng được yêu cầu trong việc làm định hướng cho quy hoạch và phát triển các đô thị, các đô thị mới gắn với việc phát triển khu công nghiệp tập trung, các khu du lịch, nghĩ ngơi giải trí, các thị tứ, trung tâm xã .v.v…

Vừa qua, bằng Văn bản số 2454 ngày 06/12/2010 gửi UBND các tỉnh Bộ Xây dựng  đã chỉ đạo cần thiết triển khai rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh trên cơ sở có sự gắn kết, thống nhất với các mục tiêu phát triển của vùng (như vùng KTTĐPN, vùng TP Hồ Chí Minh vùng biên giới Campuchía), có tính thống nhất và cơ chế phối hợp giữa các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, đặc biệt là việc bổ sung, điều chỉnh các KCN tập trung; phát triển đô thị mới, khu đô thị mới, khu du lịch không phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đã được phê duyệt
.

Tại chương trình làm việc năm 2011 của UBND tỉnh - Văn bản số 17/CTr-UBND ngày 16/02/2011 đã xác định  có công việc lập và thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch hệ thống phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

Với các lý do đó, cần thiết phải lập điều chỉnh quy hoạch hệ thống đô thị và dân cư nông thôn tỉnh Bình Phước trước đây hay quy hoạch xây dựng vùng tỉnh theo tinh thần của Luật xây dựng (số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về xây dựng).
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2. Xác đỊnh loẠi hình lẬp quy hoẠch: 

Quy hoạch vùng tỉnh Bình Phước là loại hình quy hoạch xây dựng vùng tổng hợp trong lãnh thổ hành chính của tỉnh, được xác lập theo đúng với Luật Xây dựng và Nghị định về Quy hoạch xây dựng hiện hành. Mục tiêu chính của đồ án nhằm tổ chức không gian phát triển dân cư, hệ thống đô thị, phân bố không gian xây dựng công nghiệp, du lịch, hệ thống hạ tầng xã hội, tổ chức khung phát triển giao thông và phân bổ các công trình hạ tầng kỹ thuật, tạo lập cơ sở triển khai các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn, quy hoạch xây dựng công nghiệp, du lịch, ... trên địa bàn tỉnh. 

3. Khái quát vỊ trí và vỊ thẾ cỦa vùng lẬp quy hoạch trong mỐi quan hỆ liên vùng có khẢ năng tác đỘng đẾn vùng nghiên cỨu

3.1. Sơ lược về vị trí tỉnh Bình Phước


Bình Phước là một tỉnh miền núi ở phía Tây của vùng Đông Nam Bộ, phía Đông giáp tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai, phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và Campuchia, phía Nam giáp tỉnh Bình Dương và phía Bắc tỉnh Đắk Lắk và Campuchia. Tỉnh Bình Phước nằm trong vùng Đông - Nam bộ cũng như nằm trong vùng KTTĐPN. 


3.2. Vị thế của tỉnh Bình Phước


[image: image2.emf]Tỉnh Bình Phước có vị trí chiến lược của khu vực Đông- Bắc vùng Đông- Nam Bộ cũng như vùng đô thị hóa TP Hồ Chí Minh. Vùng là cửa ngõ phía Đông- Bắc của vùng với vùng Tây Nguyên thông qua QL 13 và QL 14 cũng là cửa ngỏ Đông - Bắc của vùng  với vùng Đông - Bắc Campuchía thông qua QL 13 và cửa khẩu Hoa Lư. Tỉnh còn có khoảng 165km đường biên giới với 3 tỉnh của Campuchia.  


Theo quy hoạch vùng TP.Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước nằm tại vị trí Đông - Bắc. Thị xã Đồng Xoài, Thủ phủ của tỉnh cách trung tâm TP.Hồ Chí Minh khoảng 100km theo QL 13 và đường tỉnh 741. Các tuyến đường này đã được nâng cấp thành đường cấp II đồng bằng  nên tạo được cơ sở rất thuận lợi về giao thông đường bộ. Theo định hướng quy hoạch vùng TP Hồ Chí Minh, Bình Phước sẽ là địa bàn phân cực các hoạt động công nghiệp và dịch vụ hiện đang quá tải tại khu vực trung tâm vùng. Trên địa bàn tỉnh sẽ hình thành các đô thị công nghiệp mang tính chất vệ tinh gắn kết với các đầu mối giao thông quốc tế là bến cảng, sân bay và các trung tâm tài chính, du lịch của cả vùng tại trung tâm TP.Hồ Chí Minh. 


Theo quy hoạch vùng biên giới Tây - Nam tỉnh Bình Phước, Bình Phước là 1 địa bàn chiến lược quan hệ với các tỉnh Đông- Bắc Campuchia trong đó cửa khẩu Hoa Lư được xác định là cửa khẩu quốc tế.


3.3. Vị thế về tài nguyên.


3.3.1. Đất đai: 

Tỉnh Bình Phước có diện tích tự nhiên 6873,92km2 chiếm gần 20%  diện tích của vùng Đông - Nam bộ (gồm 8 tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh). Diện tích tự nhiên của tỉnh gấp 2,6 lần diện tích của Bình Dương hay 3,2 lần diện tích của TP Hồ Chí Minh. Tỉnh có gần 61,2% đất có chất lượng cao, trong đó có trên 415 ngàn ha là đất đỏ Bazan chiếm 60,6%. Đây là tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng đối với nhiều ngành kinh tế nhất là đối với ngành nông – lâm nghiệp, cho phép phát triển tốt các loại cây công nghiệp nhiệt đới dài ngày như cao su, điều, cà phê, v.v… Kết hợp chế biến sẽ tạo ra sản phẩm có giá trị cao.

3.3.2. Khoáng sản: 

Dưới lòng đất tuy không nhiều nhưng cũng có một số tài nguyên khoáng sản, có triển vọng như sét Caolin, làm gốm sành dân dụng, sét gạch ngói, cát, đá, mỏ đá. Đặc biệt mỏ đá vôi khu vực Tà Thiết cho phép khai thác để sản xuất xi măng với quy mô lớn cung cấp một phần cho vùng và khu vực Đông - Bắc Campuchia. 


3.3.3. Tài nguyên nước:

tỉnh Bình Phước có 3 con sông lớn chảy qua đó là sông Đồng Nai, sông Bé và sông Sài Gòn. Ngoài việc khai thác nước cho nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt còn có tiềm lực khai thác thủy điện (Thác Mơ 150.000Kw đã được xây dựng và đang tiếp tục xây dựng thủy điện Cần Đơn 72.000Kw, Sóc Phu Miêng và Phước Hòa).


3.3.4. Nhiều danh thắng đẹp: 

Nằm trong khu vực chuyển tiếp từ vùng Nam Trung Bộ sang vùng hạ Tây Nam Bộ do đó cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái của Bình Phước tương đối đa dạng với những khu vực có cảnh quan thiên nhiên đẹp, hệ sinh thái còn được bảo tồn nguyên vẹn.... tạo thành các khu vực có khả năng phát triển du lịch đặc biệt là du lịch sinh thái. Các điểm tiềm năng du lịch nổi bật như: Tràng Cỏ Bàu Lạch ở khu vực xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, Hồ suối Lam ở khu vực xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, Thác số 4 ở khu vực Quản Lợi,huyện Hớn Quản, Khu vực Bà Rá - Thác Mơ: Ở khu vực Thị xã Phước Long - Bình Phước, Thác Dakmai: ở khu vực Thị xã Phước Long, Thác Đứng ở khu vực xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, Rừng nguyên sinh Tây Cát Tiên ở khu vực huyện Bù Đăng và Đồng Phú, Vườn Quốc gia Bù Gia Mập ở khu vực xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập.


3.4.Về thu hút đầu tư


Nguyên liệu cho công nghiệp chế biến: Các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của tỉnh như: Cao su, điều, cà phê, trái cây… là những loại cây có giá trị cao, năng suất lớn, còn nhiều tiềm năng cho việc khai thác.  Năm 1999 tỉnh có 144.024ha cao su với sản lượng 172.911 tấn; Điều có 156.054ha , sản lượng là 134.545 tấn; Cà phê có 11.466ha, sản lượng  14.988 tấn; Tiêu có 10.683ha, sản lượng là 28.871 tấn, Khoai mỳ có 26.368ha , sản lượng  469.396 tấn và nhiều trang trại trồng cây ăn trái. 


Công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng từ 497 ngàn tỷ đồng năm 2000 đã tăng lên 3.394,68 tỷ đồng năm 2009 (giá so sánh) với các ngành có tỷ trọng cao là sản xuất và chế biến thực phẩm, sản xuất phân phối điện, nước, sản xuất sản phẩm điện tử.v.v. 


Với khoảng 100km tới sân bay và bến cảng của vùng tại TP Hồ Chí Minh  qua QL 13 và đường ĐT 741, khu vực Chơn Thành, Đồng Xoài, Đồng Phú của tỉnh Bình Phước là nơi đầu tư hấp dẫn cho các doanh nghiệp cần nhiều đất xây dựng. Đặc biệt là các doanh nghiệp có hướng đầu tư sản xuất hàng xuất khẩu cho vùng Tây Nguyên và Đông - Bắc Campuchia.  


Quỹ đất dành cho sản xuất công nghiệp: Đã được chuẩn bị sẵn, tại các vị trí thuận lợi về giao thông, hạ tầng trong đó: 08 KCN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với diện tích khoảng 5.205ha, các KCN dự kiến mở rộng và bổ sung 18.369ha, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư 28.364ha, các Cụm công nghiệp đã được quy hoạch 1.101ha.

Các dịch vụ hỗ trợ đầu tư như: Bưu chính viễn thông, tài chính, ngân hàng, hải quan đảm bảo tính kinh tế và hiệu quả cho nhà đầu tư.


Thủ tục hành chính: Được thực hiện theo cơ chế “một cửa liên thông” đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.


Chính sách ưu đãi đầu tư: Bình Phước đã ban hành Quyết định 72/QĐ-UBND ngày 27/10/2008 về chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn, trong đó quy định các chính sách cụ thể của tỉnh đối với các doanh nghiệp như: Chính sách về giải phóng mặt bằng; chính sách về ưu đãi giá thuê đất, miễn, giảm tiền thuê đất; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; hỗ trợ về thủ tục lập, cho thuê đất; các chính sách hỗ trợ khác hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ xúc tiến đầu tư… 

Ngoài ra, Bình Phước còn ban hành Quyết định 362/QĐ-UBND ngày 22/02/2008 về thủ tục, trình tự đầu tư và cơ chế phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, nhà đầu tư đến liên hệ đầu tư tìm hiểu thông tin môi trường đầu tư tại tỉnh Bình Phước có thể liên hệ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư của tỉnh để yêu cầu cung cấp thông tin đầu tư, đề nghị hỗ trợ tư vấn pháp lý đầu tư miễn phí; đồng thời sẽ được hỗ trợ quảng bá hình ảnh DN miễn phí trên Website của tỉnh.


4. MỤc tiêu và nhiỆm vỤ quy hoẠch vùng tỈnh Bình PhưỚc

4.1. Mục tiêu lập quy hoạch vùng tỉnh Bình Phước

- Cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2050.


- Cụ thể hóa Quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050.


- Cụ thể hóa Quy hoạch Vùng biên giới Việt Nam - Campuchia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.


- Nghiên cứu quy hoạch vùng tỉnh Tây Ninh theo hướng kế thừa quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Bình Phước đã được duyệt tại Quyết định số ..../QĐ-UBND; Đồng thời  phát huy vị trí địa chiến lược của tỉnh, phát triển kinh tế - xã hội toàn diện đưa tỉnh Bình Phước trở thành 1 tỉnh công -  nông nghiệp.


- Khai thác có hiệu quả mối quan hệ nội ngoại vùng, các thế mạnh về nông lâm nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, kinh tế cửa khẩu, năng lượng, khoáng sản, du lịch, , văn hóa, sinh thái và cảnh quan nhằm phát triển hệ thống đô thị, nông thôn của tỉnh một cách bền vững.


- Nghiên cứu phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật  kết nối nội ngoại vùng ngoại vùng nhằm đáp ứng các yêu cầu về phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như phát triển hệ thống đô thị , dân cư nông thôn và các khu chức năng khác trong tỉnh.


4.2. Nhiệm vụ quy hoạch vung tỉnh Bình Phước

Nhiệm vụ quy hoạch vùng tỉnh Bình Phước được xác định theo tinh thần Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng, Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý Quy hoạch xây dựng và Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng về Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng với các nội dung như sau:


- Đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng xây dựng đô thị, các nguồn lực phát triển, các khu vực dân cư nông thôn, cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh, phân tích mối quan hệ liên vùng, vùng TP.HCM gắn kết vùng biên giới Việt Nam - Campuchia, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các vùng kinh tế trọng điểm khác. 


- Nghiên cứu quan hệ giữa tỉnh Bình Phước với các khu vực xung quanh đặc biệt trong vùng KTTĐ phía Nam, vùng biên giới Tây - Nam nhằm khai thác các yếu tố thuận lợi ngoại vùng để phát huy các lợi thế của nội vùng nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Bình Phước.

- Nghiên cứu các cơ sở hình thành và phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn chủ yếu là: cơ sở kinh tế - kỹ thuật theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội được duyệt; dân số, lao động, xã hội và mức độ đô thị hóa; sử dụng đất đai và lựa chọn các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật phát triển phù hợp với chiến lược phân bố dân cư toàn quốc cho các giai đoạn. 


- Rà soát các quy hoạch xây dựng thành phố, thị xã, thị trấn, các điểm dân cư nông thôn, khu công nghiệp, du lịch đã được phê duyệt có liên quan đến các tuyến đường giao thông, các tuyến đường biên giới huyết mạch để nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phát triển các điểm dân cư đô thị trong tương lai trên địa bàn tỉnh, xây dựng không gian  quy hoạch đồng bộ với phát triển kết cấu hạ tầng.


- Xây dựng định hướng phát triển không gian hệ thống các đô thị và điểm dân cư nông thôn, tổ chức không gian các cơ sở công nghiệp chủ yếu đến năm 2020 phù hợp với điều kiện địa lý tự nhiên của từng khu vực đảm bảo quốc phòng, an ninh và việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản hợp lý của toàn vùng tỉnh.


- Xây dựng định hướng khung kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trên phạm vi vùng và liên vùng.


- Xây dựng chương trình đầu tư ưu tiên các dự án phát triển mang tầm vùng và khu vực.


II. Các căn cỨ lẬp quy hoẠch


1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Văn bản số 17/CTr-UBND ngày 16/02/2011 về chương trình làm việc năm 2011 của UBND tỉnh Bình Phước. Trong văn bản trên có việc lập và thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch hệ thống phát triển đô thị và khu dân cư nông thông tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hơớng đến năm 2030. 


2. Cơ sỞ pháp lý cỦa đỒ án quy hoẠch


- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;


- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 7/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý Quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/03/2008 của Bộ Xây dựng về Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 04/2008/QĐ - BXD ngày 03/04/2008 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

3. Các văn bẢn pháp lý liên quan tỚi đỒ án quy hoẠCh.


- Nghị quyết 53-NQ/TW ngày 29/8/2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh Vùng đông nam Bộ và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

-
Nghị quyết 123/2006/QĐ-TTg năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết 53-NQ/TW;


- Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 20/05/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 29/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch Vùng biên giới Việt Nam - Campuchia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 35/2009/QĐ-TTg ngày 03/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh định hướng qui hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt nam đến nam 2025 và tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2050;

- Quyết định số 81/2006/QĐ-TTg ngày 14/04/2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020;

- Quyết định số 35/QĐ-TTg ngày 05/03/1999 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị Việt Nam đến năm 2020;

- Quyết định số 76/2004/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 6/5/2004 về phê duyệt định hướng phát triển nhà ở đến năm 2020;

- Quyết định số 194/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ Tướng Chính Phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước thời kỳ 2006 - 2020.


4. Các nguỒn tài liỆu, sỐ liỆu


- Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước.


Tài liệu quy hoạch ngành trung ương như quy hoạch tổng thể kinh tế- xã hội vùng Đông Nam Bộ, quy hoạch giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, quy hoạch xây dựng vùng TP Hồ Chí Minh, quy hoạch xây dựng vùng biên giới Việt Nam- Campuchia.v.v....


- Tài liệu quy hoạch ngành tỉnh Bình phước :giao thông, đất đai, nông nghiệp, cấp nước, năng lượng, thông tin liên lạc.v.v....


- Các kết quả điều tra, khảo sát, các số liệu, tài liệu về khí tượng thủy văn, địa chất công trình, hiện trạng kinh tế xã hội hạ tầng kỹ thuật... và các tài liệu khác có liên quan. 


5. Các cơ sỞ bẢn đỒ

Các bản đồ địa hình tỷ lệ từ 1/100.000 - 1/500.000; 1/25.000 - 1/250.000 do địa phương cung cấp hoặc từ các nguồn cung cấp khác.


III. CÁC YÊU CẦU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH.

1. Đánh giá tỔng quan thỰc trẠng và nguỒn lỰc phát triỂn cỦa vùng nghiên cỨu:


1.1. Giới hạn phạm vi lập quy hoạch:

Phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ lãnh thổ của tỉnh Bình Phước với diện tích tự nhiên là 6873,92km2. Trong ranh giới này hiện có có 03 thị xã và 07 huyện gồm : Thị xã Đồng Xoài (tỉnh lỵ) với 5 phường và 3 xã,  thị xã Bình Long 4 phường và 2 xã, thị xã Phước Long 5 phường và 3 xã, huyện Bù Đăng 1 thị trấn và 15 xã, huyện Bù Đốp 1 thị trấn và 7 xã, huyện Bù Gia Mập 18 xã, huyện Chơn Thành 1 thi trấn va 8 xã, huyện Đồng Phú 1 thị trấn và 10 xã, huyện Hớn Quản 13 xã và  Huyện Lộc Ninh 1 thị trấn va 15 xã.


Ranh giới quy hoạch như sau:


- Phía Bắc giáp tỉnh Đắc Nông và Campuchia 


- Phía  Nam giáp tỉnh Bình Dương.


- Phía Đông giáp tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai, 


- Phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và Campuchia. 


1.2. Tóm lược thực trạng của vùng lập quy hoạch


1.2.1. Về đặc điểm điều kiện tự nhiên

a) Khí hậu

Tỉnh Bình Phước nằm trong vùng mang đặc trưng khí hậu nhiệt đới cận xích đạo gió mùa, có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô với các đặc trưng sau đây:


- Nhiệt độ bình quân trong năm cao đều và ổn định từ 25,7 - 26,3oC. Nhiệt độ bình quân thấp nhất 21,5 - 22oC. Nhiệt độ bình quân cao nhất từ 31,7 - 32,2oC. Nhìn chung sự thay đổi nhiệt độ qua các tháng không lớn, khoảng 0,7 - 3,0oC. Song chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm khá lớn, khoảng từ 7 - 9oC nhất là vào các tháng mùa khô, điển hình là các vùng cao như Bù Đăng, Lộc Ninh. Nhiệt độ cao nhất vào các tháng 3, 4, 5 (từ 37 - 37,2oC) và thấp nhất vào tháng 12 là 19oC.


- Nằm trong vùng dồi dào nắng. Tổng tích ôn bình quân trong năm từ 9.288 - 9.360oC. Tổng số giờ nắng trong năm trung bình từ 2.400 - 2.500 giờ. Số giờ nắng bình quân trong ngày 6,2 - 6,6 giờ. Thời gian nắng nhiều nhất vào các tháng 1, 2, 3, 4. Thời gian ít nắng nhất vào tháng 6, 7, 8, 9.


- Lượng mưa bình quân hàng năm biến động từ 2.045 - 2.325 mm. Mùa mưa diễn ra từ tháng 5 đến tháng 11, chiếm 85 - 90% tổng lượng mưa cả năm, tháng có lượng mưa lớn nhất 376 mm (tháng 7). Mùa khô từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 5 năm sau, lượng mưa chỉ chiếm 10 - 15% tổng lượng mưa cả năm, tháng có ít mưa nhất là tháng 2, tháng 3.


​- Lượng bốc hơi hàng năm khá cao từ 1.113 - 1.447 mm. Thời gian kéo dài quá trình bốc hơi lớn nhất vào tháng 2, 3, 4.


- Do chế độ mưa theo mùa nên biên độ giao động về độ ẩm không khí giữa mùa mưa và mùa khô khá lớn. Độ ẩm trung bình trong năm từ 80,8 - 81,4%. Bình quân năm thấp nhất là 45,6 - 53,2%. Tháng có độ ẩm cao nhất là 88,2%, tháng có độ ẩm thấp nhất là 16%.


- Chịu ảnh hưởng 3 hướng gió chính: Đông, Đông - Bắc và Tây Nam theo 2 mùa:


Mùa khô: Gió Đông sau chuyển dần sang Đông Bắc, tốc độ bình quân 3,5m/s.


Mùa mưa: Gió Đông sau chuyển dần sang Tây Nam, tốc độ bình quân 3,2m/s. Hầu như không có bão, tuy nhiên cá biệt cũng có xảy ra cơn lốc, đôi khi gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.


Tóm lại, chế độ khí hậu về cơ bản cho phép đẩy mạnh phát triển ngành sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên cũng cần phải bố trí cây trồng và mùa vụ cho phù hợp, một mặt khắc phục được tình trạng thiếu nước về mùa khô và phát huy được hiệu quả kinh tế cao trên đơn vị diện tích canh tác, đồng thời có tác dụng ngăn ngừa được quá trình xói mòn rửa trôi và thoái hóa đất đai mà trong môi trường chế độ khí hậu này, quá trình đó bao giờ cũng có thể xảy ra và nhất là về mùa mưa.


 b) Địa hình

Tổng quát có thể xếp địa hình vùng lãnh thổ Bình Phước vào loại cao nguyên ở phía Bắc và Đông - Bắc và dạng địa hình đồi, thấp dần về phía Tây và Tây - Nam.


Địa hình núi thấp: Cao độ tuyệt đối từ 300 - 600m, tạo thành chủ yếu từ những núi lửa cũ hoặc núi sót rải rác thuộc phần cuối của dãy Trường Sơn từ Tây Nguyên đổ xuống. Tập trung kiểu địa hình này có ở Phước Long, Bù Đăng, Bắc Đồng Phú và một số ít ở Bình Long, Lộc Ninh.


Địa hình đồi và đồi thấp: Cao độ tuyệt đối từ 100 - 300m, có bề mặt lượn sóng nhẹ, kết nối với các dãy Bazan đá phiến thuộc Lộc Ninh, Phước Bình, Bù Đốp, Đồng Xoài. Các đồi có đỉnh bằng, sườn dốc và thoải (3 - 5o). Về nguồn gốc đây là kiểu địa hình bóc mòn - tích tụ.


Địa hình bằng trũng: Địa hình này thuộc các vùng đất tích tụ là các bồi trũng, các vùng phẳng giữa đồi núi ở độ cao 100 - 200m, chính nơi đây vật liệu hình thành đất thô, chứa nhiều xác thực vật kém phân hủy, do quá trình canh tác, đất ngày một thuần thục hơn.


Theo tài liệu của Sở khoa học công nghệ, đất đai có độ dốc dưới 8% có 303.986ha chiếm 44,34% diện tích tự nhiên của tỉnh. đất đai có độ dốc từ 8-15% có 229.380 ha chiếm 33,46%. Đất có độ dốc trên 150 có diện tích 152.233ha chiếm 22,2%.

c) Thủy văn - nguồn nước 


Nguồn nước mặt: Trên địa bàn tỉnh Bình Phước, hệ thống sông suối tương đối nhiều với mật độ 0,7 - 0,8 km/km2, phân bố đều khắp trên địa bàn nhưng tập trung nhiều hơn trên nửa lãnh thổ phía Tây của tỉnh. Một số sông lớn như sau: Sông Bé có vị trí quan trọng chảy dọc theo trung tâm tỉnh, lưu vực rộng 5.615km2. Tổng lưu lượng 3,05 - 6,23 tỷ m3 (tại Cần Đơn - Phước Hòa) . Sông Sài Gòn: vị trí ranh giới của tỉnh Bình Phước và Tây Ninh, Bình Dương. Sông Đồng Nai vị trí ranh giới giữa tỉnh Bình Phước – Lâm Đồng . Sông Măng chảy dọc theo biên giới Việt Nam - Campuchia (ranh Bình Phước và tỉnh Karachê của Campuchia).


Nguồn nước ngầm: - Theo tài liệu báo cáo sơ đồ địa chất thủy văn của Tổng cục mỏ và địa chất, qua các lỗ khoan thăm dò khai thác nước ngầm trong vùng thì phức hệ nước ngầm chủ yếu của vùng nằm trong đới nứt nẻ, đá gốc chủ yếu là đá Bazan. Tầng chứa nước Bazal (Q I - II) phân bố trên quy mô hơn 4.000 km2, lưu lượng tương đối khá 0,5 - 16 l/s.  Tuy nhiên do biến động lớn về tính thấm nên tỷ lệ khoan khai thác thành công không cao.  Riêng tầng chứa nước Pleitocen (Q I - III) phân bố vùng huyện Bình Long, Nam Đồng Phú - đây là tầng chứa nước có trữ lượng lớn, chất lượng nước tốt.  Tầng chứa nước Plioxen (N2) lưu lượng 5 - 15 l/s chất lượng nước tốt, phân bố ở Bình Long và trung tâm huyện Đồng Phú. Ngoài ra còn có tầng chứa nước Mezozol (M2) phân bố ở vùng đồi thấp (100 - 250 m).


d) Đất đai

Với 13 loại đất trong 6 nhóm đất chính, độ phì của đất sử dụng cho phát triển nông, lâm nghiệp được đánh giá gồm:


- Đất có chất lượng cao nhất (đất đen, đất đỏ vàng (đất đỏ BaZan) có 416.075 ha, chiếm 60,69% diện tích tự nhiên; thích hợp với các cây trồng chủ lực của tỉnh: cao su, tiêu, điều, cây ăn quả.


- Đất có chất lượng cao (đất phù sa) có 910 ha, chiếm 0,13% diện tích tự nhiên.


- Đất có chất lượng trung bình (đất xám) có 93.277ha, chiếm 13,61% diện tích tự nhiên; thích hợp chủ yếu với cây lâu năm như: cao su, cây ăn quả, điều, tiêu và  cây hàng năm: lúa, màu.


- Đất có chất lượng kém (đất đỏ vàng trên đá Granit) có 123.089 ha, chiếm 17,95% diện tích tự nhiên; thích hợp chủ yếu với cây điều và mì.


- Đất có độc tố cần cải tạo (đất phèn dốc tụ) có 23.978 ha, chiếm 3,5% diện tích tự nhiên.


- Đất không có khả năng sản xuất nông - lâm nghiệp (đất mòn trơ sỏi đá) có 224 ha, chiếm 0,033% DTTN. 


- Như vậy, đất có chất lượng trung bình trở lên, phù hợp với phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp có tới 510.262 ha, chiếm 74,43% DTTN. Đây chính là thuận lợi cơ bản của Bình Phước trong chiến lược phát triển sản xuất nông nghiệp.


e) Tài nguyên khoáng sản 


Theo báo cáo điều tra tài nguyên khoáng sản tỉnh Bính Phước do Liên đoàn địa chất bản đồ miền Nam thực hiện năm 2000. Trên địa bàn tỉnh Bình Phước có 20 loại khoáng sản thuộc 4 nhóm: nguyên liệu phân bón, kim loại, phi kim loại và đá quý. Trong đó nguyên vật liệu xây dựng (đá, cát, sét, laterit, puzơlan) kaolin, đá vôi... là loại khoáng sản có triển vọng và quan trọng nhất của tỉnh. Các điểm mỏ gồm:


- Đá xây dựng được phân bố trên cả 8 huyện thị, bao gồm các loại : đá ba dan trữ lượng 100,7 triệu m3, đá andesit trữ lượng 67,5 triệu m3, đá granodiorit trữ lượng 25,9 triệu m3; các sỏi cuội phân bố ở Bù Đăng và Bình Long với trữ lượng 454.000m3.


- Sét gạch ngói có 11 điểm, phân bố tại các huyện Bình Long, Đồng Phú, Phước Long, trữ lượng 23,9 triệu m3, chất lượng sét gạch ngói đạt trung bình.


- Vật liệu san lấp (laterit) có ở tất cả các huyện và thị xã Đồng Xoài, trữ lượng 116,3 triệu m3.


- Kaolin và sét gốm sứ có 5 mỏ tại Lộc Ninh, Bình Long, Bù Đăng, trữ lượng trên 30 triệu m3.


- Nguyên liệu làm xi măng khá phong phú, gồm 2 mỏ đá vôi, trữ lượng 550 triệu m3; 2 mỏ sét xi măng trữ lượng 94 triệu m3 và 2 mỏ phụ gia tại Bình Long trữ lượng 150 triệu m3.


- Đá ốp lát có 2 mỏ tại Bình Long, trữ lượng 13,8 triệu m3. Ở Bình Long còn có mỏ than bùn trữ lượng 70.000 tấn. 


- 04 mỏ quặng bauxit trên bề mặt diện tích 13.400 ha, trữ lượng quặng lớn, chất lượng quặng khá tốt, có thể khai thác tuyển quặng nhôm hiệu quả bằng phương pháp thủy phân bayer.


- 06 điểm khoáng hóa gồm 3 điểm vàng gốc và 3 điểm vàng sa khoáng.


- 26 mỏ đá xây dựng và đá ốp lát chủ yếu là các đá basalt đá xâm nhập granodiorit, granit, andesit, dacit, cát kết ackoz phân bố rộng rải trên địa bàn tỉnh, trữ lượng dồi dào.


- 03 mỏ cát, cuội, sỏi có trữ lượng 336 ngàn m3.


- 02 điểm mỏ thạch anh mạch, có khả năng khai thác tận thu cung cấp cho nhà máy luyện cán thép, nguyên liệu gốm sứ.


- 02 mỏ sét ximăng và laterit có quy mô lớn, trữ lượng khoảng 90 triệu tấn khả năng làm phụ gia điều chỉnh trong sản xuất ximăng.


- 06 mỏ puzơlan tổng trữ lượng khoảng 40,96 triệu tấn làm nguyên liệu phụ gia ximăng.


- 02 mỏ laterit tổng trữ lượng khoảng 107,6 triệu tấn, ngoài việc dùng làm vật liệu trải đường, san lấp, gạch không nung còn là nguyên liệu phụ gia điều chỉnh sắt trong sản xuất ximăng.


- 02 mỏ đá quý (saphir) và 4 mỏ bán quý (opal, chalcedon) có triển vọng công nghiệp.


Hiện nay tỉnh mới chỉ khai thác một số mỏ như đá vôi, đá xây dựng, cát sỏi, sét gạch ngói, đáp ứng một phần cho sản xuất tiêu dùng, xây dựng trong tỉnh. Còn lại các khoáng sản khác cần được tiếp tục thăm dò để có cơ sở đầu tư khai thác.


f) Tài nguyên rừng. 


Theo báo cáo dự án rà soát quy hoạch nông nghiệp tỉnh Bình Phước đến năm 2010, năm 2003 tổng diện tích đất lâm nghiệp tỉnh Bình Phước có 350.353 ha, bằng 51,1% tổng diện tích toàn tỉnh. Trong đó đất có rừng là 165.701 ha, bằng 47,12% so diện tích đất lâm nghiệp, bằng 24,18% so tổng diện tích tự nhiên của tỉnh.


- Tổng diện tích đất có rừng 167.340ha, chiếm 47,7% diện tích đất lâm, phần trong đó rừng gỗ tự nhiên 49.454ha, tre nứa 39.238ha, rừng hỗn giao 39.126ha, đất đồi núi trọc 26.026ha.


- Tổng diện tích đất lâm nghiệp không có rừng là 183.013 ha, hầu hết đã sử dụng để trồng cây công nghiệp lâu năm.



- Vị trí của rừng tỉnh Bình Phước đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái tạo điều kiện tốt cho việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung, các tỉnh lân cận nói riêng như Bình Dương, Đồng Nai, Tp. Hồ Chí Minh... Rừng Bình Phước có tác dụng tham gia điều hòa dòng chảy của các con sông lớn như sông Bé, sông Sài Gòn, sông Đồng Nai. Giảm lũ lụt đột ngột đối với các tỉnh vùng ven biển và đảm bảo nguồn sinh thủy trong mùa khô kiệt.


 g) Tiềm năng du lịch 


Là một tỉnh mang tính chất của vùng Trung du miền núi, vùng chuyển tiếp của đồng bằng lên cao nguyên, có nhiều sông suối, gềnh thác, hồ đập, cho nên ở đây có quần thể thực vật khá phong phú và có nhiều phong cảnh thiên nhiên đẹp, có thể phát triển mạnh loại hình du lịch sinh thác. Bên cạnh đó còn có nhiều địa danh lịch sử nổi tiếng, căn cứ cách mạng qua 2 cuộc kháng chiến. Mặt khác, có hệ thống giao thông khá thuận lợi. Do đó Bình Phước có thể trở thành một điểm du lịch hấp dẫn nằm trong tuyến trình du lịch của vùng mà trung tâm là Tp. Hồ Chí Minh. 

1.2.2. Đặc điểm kinh tế

Bình Phước hiện là 1 tỉnh nông nghiệp. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) theo giá SS năm 1994 năm 2000 đạt 1319 tỷ đồng, năm 2004 đạt 2194 tỷ đồng và năm 2010 đã tăng lên  6.081,6 tỷ đồng. Trong thời kỳ 2000-2010 (10 năm), GDP tăng  4,6 lần.


Cơ cấu kinh tế nặng về nông nghiệp trong đó: nông - lâm - thủy sản chiếm 47,1; công nghiệp - xây dựng chiếm 24,1%; thương mại - dịch vụ chiếm 28,8%, GDP bình quân đầu người 18,5 triệu đồng, tương đương 1.028 USD. 


a) Sản xuất nông - lâm nghiệp:


Trồng trọt: Toàn tỉnh gieo trồng 398.532 ha tổng sản lượng lương thực có hạt 67.252 tấn. Tình hình gieo trồng cây hàng năm gặp khó khăn do thời tiết không thuận lợi.


Tổng diện tích cây lâu năm là 347.096ha, trong đó: cao su 159.831ha, năng suất 19,79 tạ/ha, sản lượng khoảng 193.466 tấn; điều 155.736 ha sản lượng khoảng 139.982 tấn. 


Về chăn nuôi, toàn tỉnh có 18.977 con trâu, 63.691 con bò, 200.767 con heo và 2,63 triệu con gia cầm. Tình hình chăn nuôi phát triển ổn định, nhất là đàn heo và gia cầm. 


Lâm nghiệp: Theo niên giám thống kê 2008 (NXB thống kê), tỉnh Bình Phước có diện tích rừng khoảng 132.300ha trong đó rừng tự nhiên khoảng 106,6ha, rừng trồng khoảng 25.700ha. Tỷ lệ che phủ khoảng 17,2%. Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá so sánh 1994 đạt khoảng 18,7 tỷ đồng. Sản lượng gổ khai thác hàng năm khoảng 6.700m3. 

 b)  Sản xuất công nghiệp:


Toàn tỉnh có 3.704 cơ sở công nghiệp năm 2009.  Giá trị sản xuất công nghiệp (giá CĐ 1994) năm 2009 đạt 3.394,68 tỷ đồng; Năm 2010 ước thực hiện 4.415,1 tỷ đồng. Sản phẩm công nghiệp chủ yếu: hạt điều nhân 47.000 tấn; linh kiện điện tử 26,8 triệu sản phẩm; điện phát ra 1,02 tỷ kwh; xi măng 300 ngàn tấn, clinker 810 ngàn tấn (2 sản phẩm mới đưa vào sản xuất năm 2010).  


Hiện nay nhà máy xi măng đi vào hoạt động, góp phần đáng kể vào giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh.

c) Thương mại:


Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội thực hiện năm 2009 khoảng 10.085,9 tỷ đồng, năm 2010 khoảng 12.281,8 tỷ đồng. Kim ngạch xuất năm 2009 đạt 360,59 triệu USD, năm 2010 đạt 506,4 triệu USD. Nhập khẩu thực hiện năm 2009 khoảng 103,679 triệu USD, năm 2010 đạt 116,2 triệu USD.

Nhìn chung, tình hình xuất, nhập khẩu năm 2010 đạt nhiều kết quả khả quan, tăng cao so với cùng kỳ, giá các mặt hàng chủ lực như hạt điều nhân, mủ cao su đứng ở mức cao, thị trường xuất khẩu không ngừng được mở rộng.

d) Về thu hút đầu tư. 

Năm 2010 có 700 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với số vốn là 5.200 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2010 toàn tỉnh có 3.022 doanh nghiệp hoạt động với tổng vốn đăng ký là 19.763 tỷ đồng. 


Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): thu hút 11 dự án với tổng vốn đăng ký là 151,2 triệu USD. Luỹ kế đến 31/12/2010 toàn tỉnh có 80 dự án với tổng vốn đăng ký là 644,73 triệu USD. 


e) Tài chính


Năm 2010, tổng thu ngân sách nhà nước mới phát sinh trên địa bàn là 2.062 tỷ đồng, đạt 105,2% dự toán điều chỉnh và tăng 26,4% so với năm 2009. 


Tổng chi ngân sách địa phương năm 2010 đạt 3.343 tỷ đồng, tăng 2% so với kế hoạch và tăng 9,9% so cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư xây dựng cơ bản 992 tỷ 245 triệu đồng, đạt 95% kế hoạch, chi chương trình mục tiêu 88 tỷ 83 triệu đồng, đạt 75%, chi thường xuyên 1.995 tỷ đồng, tăng 12% so với kế hoạch. 

1.2.3. Đặc điểm xã hội.

a) Dân số

Dân số trung bình phân theo huyện, thị xã 


		TT

		Huyện, thị xã

		Đơn vị tính: nghìn người



		

		

		2000 

		2005

		2007

		2008

		2009



		

		Tổng số 

		675.118

		814.330

		840.747

		857.985

		877.484



		1

		TX Đồng Xoài

		52.518

		65.878

		69.305

		78.113

		81.362



		2

		H. Đồng Phú

		63.513

		79.894

		79.176

		83.067

		85.142



		3

		Thị xã Phước Long

		

		

		

		44.231

		45.053



		4

		H. Bù Gia Mập

		(159.056)

		(184.483)

		(186.084)

		153.606

		156.406



		5

		H. Lộc Ninh

		135.968

		113.219

		116.220

		107.671

		108.451



		6

		H. Bù Đốp

		-

		50.135

		51.090

		50.735

		51.530



		7

		H. Bù Đăng

		87.214

		115.616

		125.033

		128.199

		134.079



		8

		Thị xã Bình Long

		(176.917)

		(142.776)

		(147.670)

		54.189

		54.953



		9

		H. Hớn Quản

		

		

		

		147.670

		145.268



		10

		H. Chơn Thành

		-

		62.329

		64.834

		65.545

		66.467





* Nguồn: Niên giám thống kê 2009 tỉnh Bình Phước. 

Dân số trung bình thành thị phân theo huyện, thị xã .


		TT

		Huyện, thị xã

		Đơn vị tính: nghìn người



		

		

		2000 

		2005

		2007

		2008

		2009



		

		Tổng số 

		100.635

		123.749

		128.272

		142.087

		147.268



		1

		TX Đồng Xoài

		33.706

		40.578

		41.538

		50.286

		50.705



		2

		H. Đồng Phú

		

		7.101

		

		8.182

		8.361



		3

		Thị xã Phước Long

		

		

		

		23.653

		25.549



		4

		H. Bù Gia Mập

		

		

		

		

		



		5

		H. Lộc Ninh

		9.503

		10.257

		10.440

		9.764

		10.078



		6

		H. Bù Đốp

		-

		7.400

		7.227

		7.002

		7.155



		7

		H. Bù Đăng

		4.728

		6.962

		7.282

		8.177

		8.237



		8

		Thị xã Bình Long

		

		

		

		21.109

		22.340



		9

		H. Hớn Quản

		

		

		

		

		



		10

		H. Chơn Thành

		-

		13.257

		13.478

		14.634

		14.843





* Nguồn: Niên giám thống kê 2009 tỉnh Bình Phước. 


Dân số chia theo giới tính và thành phân dân tộc.


		TT

		DÂN TỘC

		TỔNG SỐ


(người)

		NAM


(người)

		NỮ


(người)



		

		Tổng số

		887.441

		450.612

		436.829



		1

		Kinh

		727.747

		369.403

		358.344



		2

		Tày

		20.630

		10.506

		10.124



		3

		Hoa

		8.242

		4.517

		3.725



		4

		Khơ me

		12.593

		6.360

		6.233



		5

		Mường

		3.142

		1.730

		1.412



		6

		Nùng

		25.851

		13.079

		12.502



		7

		H.Mông

		628

		306

		322



		8

		Chăm

		122

		59

		63



		9

		M. Nông

		10.278

		5.116

		5.162



		10

		Stiêng

		71.823

		36.160

		35.663



		11

		Dân tộc khác

		6.655

		3.376

		3.279





* Nguồn: Niên giám thống kê 2009 tỉnh Bình Phước. 


b) Lao động  

		TT

		Ngành

		2000

		2005

		2007

		2009



		

		Tổng số lao động 

		308,9

		378,1

		412,5

		475,7



		1

		Nông- lâm nghiệp và thủy sản

		270,3

		297,1

		309,5

		324,7



		2

		Khai khoáng

		0,4

		0,5

		0,7

		0,6



		3

		Công nghiệp chế biến, chế tạo

		9,2

		18,3

		22,4

		28,8



		4

		Sản xuất và phân phối điện

		

		0,3

		1

		1,1



		5

		Cung câp nước, xủ lý rác

		3

		4,2

		7

		7,3



		6

		Xây dựng 

		8,2

		23,5

		26,3

		32,6



		7

		Vận tải, kho bãi

		2,9

		3,7

		3,9

		4,3



		8

		Dịch vụ lưu trú và ăn uống

		2,7

		7,4

		10,6

		11,2



		9

		Thông tin và truyền thông

		0,1

		0,4

		0,5

		0,5



		10

		Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm 

		0,3

		0,4

		0,5

		0,5



		11

		Kinh doanh bất động sản

		0,1

		0,1

		0,3

		0,6





* Nguồn: Niên giám thống kê 2009 tỉnh Bình Phước. 


c) Giáo dục và Đào tạo (thống kê 2009): 


- Toàn tỉnh có 282 trường học phổ thông tiểu học 165 trường, THCS 88 trường, PTCS 8 trường, TTPT 21 trường.


- Số giáo viên phổ thông có 9.056 người, trong đó tiểu học có 4.639 thầy cô, THCS-2.809 thầy cô, THPT- 1.600 thầy cô.


- Số học sinh phổ thông có 174.455 học sinh trong đó  tiểu học có 91.020 em, THCS-56.084em, THPT- 27.351em.


- Toàn tỉnh có 2 trường trung cấp chuyên nghiệp với số giáo viên 100 thầy cô và 2.439em.


- Toàn tỉnh có 2 trường cao đẳng với số thầy, cô 105 người và 5.746 học sinh.


d) Y tế:


- Toàn tỉnh 126 cơ sở  y tế với 1.653 giường bệnh và 1.783 cán bộ ngành y, 202 cán bộ ngành dược trong đó:


- 9 bệnh viện ,  1179 giường, 339 cán bộ y tế, 20 dược sĩ 

- 5 phòng khám đa khoa khu vực có 40 giường bệnh. 

- 5 nhà hộ sinh có 35 giường. 

111 trạm y tế xã , phường, thị trấn có 408 giường bệnh.

Năm 2009 khám chữa bệnh cho 1.530.000 lượt người.

e) Văn hóa - Thể thao và Du lịch: 


Tỉnh có 13 di tích được xếp hạng trong đó:


- Di tích lịch sử : 10.

- Thắng cảnh : 1.

- Kiến trúc, nghệ thuật: 2.

Trong các di tích trên có 9 di tích cấp quốc gia, 4 di tích thuộc cấp tỉnh.


Toàn tỉnh có 8 trung tâm văn hóa thể thao xây dựng tại các trung tâm thị xã và thị trấn huyện lỵ. Ngoài ra có 8 thư viện với 81,75 triệu đầu sách.


Về du lịch: Hiện trong tỉnh đã hình thành một số khu du lịch sinh thái như khu du lịch sinh thái Bà Rá- Thác Mơ, khu du lịch sinh thái Mỹ Lệ tại Thị xã Phước Long, khu du lịch sinh thái Bàu Ké- Đồng Phú (đang xây dựng).v.v... Toàn tỉnh hiện có 86 cơ sở lưu trú với 1.041  phòng nghỉ, 1.443 giường.  Tổng lượt khách tham quan trong năm 2009 khoảng 106.464 lượt khách. Số khách các cơ sở lưu trú phục vụ qqua đêm là 113.368 người trong đó 113.070 là người trong nước và 298 khác nước ngoài. Doanh của các cơ sở lưu trú đạt 17,729 tỷ đồng, các cơ sở lữ hành đạt 1,361 tỷ đồng.


UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng Đề án quy hoạch khu du lịch Trảng cỏ - Bàu Lạch; đẩy nhanh tiến độ các dự án quy hoạch khu du lịch Bà Rá - Thác Mơ, bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng Sóc Bom Bo, trùng tu khu căn cứ quân ủy Bộ chỉ huy Miền - Tà Thiết, khu du lịch Suối Cam; xây dựng quy hoạch chi tiết Khu du lịch Vườn quốc gia Tây Cát Tiên. 


1.3. Tóm lược các dự báo phát triển liên quan.


Theo quy hoạch tổng thể kinh tế- xã hội tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2020 đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt các dự báo phát triển như sau:


1.3.1. Dự báo về phát triển kinh tế- xã hội.

Dự báo năm 2015 GDP sẽ đạt 9200 tỷ đồng. Phấn đấu năm 2020 đạt 16.500 tỷ đồng. Như vậy sau 10 năm, GDP tăng gấp 3,3 lần. Tốc độ tăng bình quân năm của giai đoạn 2006-2010 là 14,5%, giai đoạn 2011-2015 là 13,5% và giai đoạn 2016-2020 là 12,4%. Tính chung cả giai đoạn 2011-2020 đạt 13,0%..


Về cơ cấu trong GDP của phương án II như sau:


Khu vực I: năm 2005 là 57,3% giảm dần qua các năm và đến năm 2020 còn 22,7%, như vậy trong vòng 15 năm giảm được 34,6%, bình quân năm giảm 2,3%.


Khu vực II: với ý tưởng sẽ phát triển mạnh khu vực II, do vậy từ 15,6% trong cơ cấu GDP năm 2005 tăng dần qua các năm và đến năm 2020 chiếm 47,0% trong cơ cấu. Như vậy sau 15 năm tăng được 31,4%, bình quân năm tăng 2,10%.


Khu vực III: để đáp ứng cho khu vực I và II phát triển, đòi hỏi khu vực III cũng phải phát triển tương ứng, nhất là thương mại, vận tải, bưu điện, tài chính ngân hàng v.v...


Vốn đầu tư toàn xã hội (giá thực tế) giai đoạn 2006-2010 là 14134 tỷ đồng, giai đoạn 2011-2015 là 24772 tỷ đồng và giai đoạn 2016-2020 là 51113 tỷ đồng.


Bảng  1: Một số mục tiêu của phương án chọn.


		

		2005

		2010

		2015

		2020



		

		

		

		

		



		GDP (tỷ đồng) (giá cố định)

		2474

		4870

		9948

		18739



		Tốc độ phát triển *

		13,4

		14 - 15

		15,5

		13,5



		GDP/người (giá cố định)

		

		

		

		



		- Triệu đồng

		3,04

		5,15

		9,21

		15,36



		- USD

		276

		468

		837

		1396



		Vốn đầu tư (tỷ đồng)*

		6278

		14134

		29260

		61675



		Cơ cấu kinh tế 

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0



		Khu vực I

		57,3

		42,9

		28,8

		19,5



		Khu vực II

		15,6

		28,8

		38,0

		43,0



		Khu vực III

		27,1

		28,3

		33,2

		37,5





1.3.2. Dự báo về phát triển khu cụm công nghiệp.

Thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 26/5/2004 của Thủ tướng chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng 3.269 ha đất trồng cao su thuộc Tổng công ty cao su Việt Nam để bàn giao cho tỉnh Bình Phước phát triển công nghiệp và bố trí dân cư. Tỉnh Bình Phước quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp phương án 3B kịch bản 1 (T/2.2011): 


(Phương án phát triển chậm do tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới)

		TT

		Tên KCN

		Địa điểm

		2009

		2010

		2015

		2020

		2025

		2030



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		A

		Các KCN đã được

		Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (11/9 Năm 2009)

		



		1

		KCN Chơn Thành

- Chơn Thành 1


- Chơn Thành 2


- Đài Loan- B.Phước

		Xã Thành Tâm -CT

		56

		56

		335


60


35


240

		682


124,5


71


486,5

		682


124,5


71


486,5

		682


124,5


71


486,5



		2

		KCN Minh Hưng


MinhHưng Hàn Quốc


Minh Hưng  3

		Xã Minh Hưng -CT

		163,4

		194

		440


194


91

		684


393


291

		684


393


291

		684


393


291



		3

		KCN Tân Khai


Tân Khai Hàn Quốc

Tân Khai 1


Việt Kiều


Thanh Bình


Tân Khai 2

		Xã Tân Khai H.Hớn Quản

		16

		50

		280


45


40


50


45


100

		704


45


124


101


90


344

		704


45


124


101


90


344

		704


45


124


101


90


344



		4

		KCN Đồng Xoài


Đồng Xoài 1


Đồng Xoài 2


Đồng Xoài 3


Đồng Xoài 4

		Thị xã Đồng Xoài

		60

		100

		134


34


30


40


30

		431,7


134


84,7


120,8


92,2

		431,7


134


84,7


120,8


92,2

		431,7


134


84,7


120,8


92,2



		5

		KCN Nam Đồng Phú

		X. Tân lập H. ĐP

		-

		10

		36

		72

		72

		72



		6

		KCN Bắc Đồng Phú

		TT Tân Phú H. ĐP

		6,7

		10

		50

		100

		187

		187



		7

		KCN Sài Gòn -


Bình Phước

		Xã MinhThành


H. Chơn Thành

		-

		10

		150

		300

		447

		447



		8

		KCN Becamex -


Bình Phước

		Xã Thành Tâm, Nha Bích, H. CT

		-

		-

		250

		500

		1000

		1993



		

		Tổng cộng A

		

		302,1

		430

		1.675

		3.478

		4.213

		5.201



		B

		Các KCN mở rộng

		

		

		

		

		

		

		



		1

		KCN liên hợp Đồng Phú

		H. Đồng Phú

		-

		-

		200

		500

		1000

		2000



		2

		KCN Đồng Tâm – Tà Thiết

		Xã Lạc Hồng, Lạc Thành

		-

		-

		50

		100

		200

		524



		3

		KCN Đồng Nô

		H. Bình Long

		-

		-

		100

		200

		500

		1000



		

		Tổng cộng B

		

		0

		0

		350

		800

		1.700

		3.524



		

		Tổng cộng A+B

		

		302,1

		430

		2.025

		4.278

		5.913

		8.725





Ghi chú:


1.Cột 4 là diện tích đất các KCN đã được thuê để sử dụng tính đến T.9/2009 : 302,1ha


2.Cột 9A là diện tích đất các KCN đã được CP phê duyệt đến năm 2020 : 5.201ha nhưng dự kiến đến 2030 mới lấp đầy (Diện tích các KCN đã được điều chỉnh theo dự án đã duyệt)


3.Cột 9B là diện tích đất các KCN mở rộng đến năm 2030 : 3.524ha (đã loại bỏ 5 KCN: CNDCDV Tân Khai,Lương Tài, Đại Nam,Việt Tân Khai, Ngọc Phong). Sau năm 2030 mới lấp đầy hết diện tích như dự kiến theo kịch bản 3 phát triển nhanh là 12.500ha.     


4. Các cột  6,7,8 mang tính chất nội suy căn cứ vào hiện trạng thuê đất hiện nay (2009) và các mốc phát triển đến năm 2020 và 2030.


1.3.3. Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp đến năm 2010 và 2020


- Cụm công nghiệp Tà Thiết qui mô diện tích 40ha, thuộc xã An Phú huyện Bình Long


- Cụm công nghiệp cửa nhận nước Thác Mơ thuộc xã Đức Hạch, huyện Phước Long, quy mô diện tích trên 20ha.


- Cụm công nghiệp Đức Liễu I: qui mô diện tích 30ha, thuộc xã Đức Liễu huyện Bù Đăng.


- Cụm công nghiệp Thành Hoà diện tích 15 ha tại xã Thanh Hoà huyện Lộc Ninh.


- Cụm công nghiệp Đức Phong: qui mô diện tích 14ha tại thị trấn Đức Phong.

1.3.4. Dự báo về phát triển về phát triển dân số, lao động.

a) Dự báo theo quy hoạch hệ thống đô thị và dân cư nông thôn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2005-2020.


Quy hoạch này đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt với các dự báo phát triển dân số như sau:

- Dự báo phát triển dân số, đô thị  tỉnh Bình Phước Với phương án dự báo này, dân số chung 10 năm đầu (2000-2010) tăng 4,55%; năm 2010-2020 tăng 4,5%.


- Dân số đô thị 10 năm 2000–2010 tăng 7,7% ; từ 2010 – 2020 tăng 5,9%. Mức độ đô thị hoá ở phương án này là 27-30% vào năm (2010) và 43%–45% vào năm (2020

- Các chỉ tiêu về dân số:


		Chỉ tiêu

		Đơn vị

		2005

		2010

		2020



		I. Dân số

		

		

		

		



		Dân số Trung bình

		1000 người

		850

		1.060

		1.300



		Tỷ lệ tăng

thời  kỳ

Tỷ lệ (%)

		%


%

		2006-2010


3,8

		2010-2020


5,9

		2001-2020


4,7



		Dân số Thành thị

		1000 người

		170

		286

		560



		Dân số Nông thôn

		1000 người

		680

		774

		740



		Tỷ lệ Đô thị hoá

		%

		20

		26,9

		43



		II. Lao động

		

		

		

		



		Nguồn lao động

		1000 người

		430

		540

		663



		Phân phối lao động

		1000 người

		378

		460

		597



		I.Nông –Lâm- Ngư


Tỷ trọng

		1000 người


%

		302


79.9

		330


71.7

		330


5.5



		II. Công nghiệp–Xây dựng


Tỷ trọng

		1000 người


%

		36.2


9.6

		70


15

		140


23.6



		III. Dịch vụ


Tỷ trọng

		1000 người


%

		39.7


10.5

		60


13.3

		127


21,4





Dự báo số lượng  đô thị:


- Dự báo đến năm 2010 Bình Phước có 12 đô thị được nhà nước công nhận trên cơ sở nâng cấp, mở rộng 9 đô thị hiện có, xây dựng mới 3 đô thị .


- Đến năm 2020 dự kiến ổn định 12 đô thị trong đó chủ yếu  phát triển, đầu tư chiều sâu. Một số đô thị nhỏ sẽ sát nhập vào đô thị lớn. Một số thị tứ phát triển thành thị trấn, một số vị trí thuận lợi sẽ được phát triển thành đô thị. 


b) Dự báo theo quy hoạch vùng TP Hồ Chí Minh 


Theo quy hoạch vùng TP Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 20/05/2008 dự báo như sau: 


- Dân số tỉnh Bình Phước năm 2015 khoảng 1,1 triệu người, năm 2020 khoảng 1,3 triệu người.


- Dân số đô thị tới năm 2015 có 267 ngàn người, tới năm 2020 có khoảng 342 ngàn người. 


- Tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh tới năm 2015 khoảng 24,3% và năm 2020 là 26,3%.


- Vùng đô thị đối trọng phía Bắc (Bình Phước – Trục hành lang kinh tế đô thị Quốc lộ 13): Là vùng đô thị thuộc tỉnh Bình Phước bao gồm các đô thị TP. Chơn Thành, TP. Đồng Xoà, TX. An Lộc và Đô thị cửa khẩu Hoa Lư trong đó TP. Chơn Thành là đô thị hạt nhân của vùng đô thị đối trọng phía Bắc.


- TP. Chơn Thành: Là thành phố loại 2, chức năng là đô thị hạt nhân vùng đô thị đối trọng phía Bắc; là trung tâm  thương mại , dịch vụ ; trung tâm công nghiệp  của tỉnh Bình phước và vùng TP.HCM . Quy mô dân số đô thị:  350.000 người (năm 2020). 

- TP. Đồng Xoài: Là thành phố loại 2, chức năng là đô thị vệ tinh vùng đô thị đối trọng phía Bắc; là trung tâm tỉnh lỵ tỉnh Bình Phước, trung tâm thương mại dịch vụ; Quy mô dân số đô thị: 350.000 người (năm 2020). 

- TX. Bình Long: Là đô thị loại 3, chức năng là đô thị vệ tinh vùng đô thị đối trọng phía Bắc; là trung tâm thương mại dịch vụ; Quy mô dân số đô thị: 100.000 người (năm 2020). 

- Đô thị cửa khẩu Hoa Lư: Là đô thị loại 4, chức năng là đô thị vệ tinh vùng đô thị đối trọng phía Đông Nam; là đô thị chuyên ngành, khu đô thị kinh tế cửa khẩu quốc tế, trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch. Quy mô dân số đô thị: 100.000 người (năm 2020).

- Hình thành các vùng công nghiệp đô thị tạo cực đối trọng với vùng trung tâm là Chơn Thành, Đồng Xoài.


c) Dự báo mới nhất của Sở Xây dựng  tỉnh Bình Phước


Dự báo phát triển dân số:


		TT

		Tên đô thị

		Dân số đô thị (1000 người)



		

		

		2010

		2015

		2020

		2025

		2030



		1

		TX Đồng Xoài

		65.000

		90.000

		120.000

		150.000

		180.000



		2

		TX BÌnh Long (cả KĐT mới)

		25.000

		48.000

		58.000

		70.000

		85.000



		3

		TT Lộc Ninh H. Lộc Ninh

		25.000

		30.000

		35.000

		42.000

		50.000



		4

		TT Tân Khai H. Hớn Quản

		3.000

		8.000

		15.000

		20.000

		30.000



		5

		TT ChơnThành H.Chơn Thành

		25.000

		35.000

		55.000

		85.000

		120.000



		6

		TT Đồng Phú H. Đồng Phú 

		15.000

		25.000

		35.000

		50.000

		80.000



		

		Tổng cộng

		158.000

		236.000

		318.000

		417.000

		545.000





Dự báo phát triển dân số các khu dân cư dịch vụ T. Bình Phước – KB1


		TT

		Tên đô thị

		Dân số (người)



		

		

		2010

		2015

		2020

		2025

		2030



		1

		Khu dân cư Tân Phú – H. Đồng Phú

		

		2.000

		4.000

		8.000

		15.500



		2

		Khu dân cư Sài Gòn – Bình Phước

		

		9.000

		18.000

		22.000

		26.800



		3

		Khu dân cư dịch vụ Tân Khai (tính chung cả 5 khu kể cả KDC Việt Kiều)

		

		16.800

		24.000

		32.000 

		42.200



		4

		KDCDV Đại Nam (M.Hưng Hàn Quốc)

		

		11.600

		16.400

		23.600

		25.000



		5

		KDCDV Hải Vương (M.Hưng3)

		

		5.000

		10.000

		17.000

		18.000



		6

		KDCDV Becamex B. Phước

		

		15.000

		45.000

		90.000

		120.000



		7

		KDCDV Đồng Tâm Tà Thiết

		

		3.000

		6.000

		12.000

		31.400



		8

		KDC Xi măng Bình Phước

		

		3.000

		13.000

		14.000

		15.000



		9

		KDCDV Đồng Nơ

		

		6.000

		12.000

		30.000

		60.000



		10

		KDCDV Đồng Phú

		

		12.000

		30.000

		60.000

		120.000



		

		Tổng cộng

		

		83.400

		188.400

		308600

		473.900





Ghi chú:


Căn cứ KCN Becamex Bình Phước với diện tích 1997ha đã duyệt với dân số KDCDV kèm theo là 220.000 - 240.000 người bình quân 110-120 người cho 1 ha diện tích đất công nghiệp. Con số này quá lớn nên đề nghị chỉ tính bằng 50% tức là 60người/ha đất công nghiệp, còn 50% dân cư sẽ sống ở các đô thị hoặc thôn xã lân cận. Một số KCN nằm ngay trong đô thị sẽ không có KDCDV riêng. 


2. Các yêu cẦu vỀ cơ sỞ đỂ dỰ báo qui mô phát triỂn vùng


2.1. Danh mục các nội dung yêu cầu thu thập tài liệu và khảo sát đánh giá thực trạng khu vực quy hoạch

2.1.1. Hiện trạng diện tích, dân số và cơ cấu hành chính tỉnh Bình Phước.

Tài liệu và số liệu đảm bảo các yêu cầu sau đây:


- Phù hợp với tài liệu thống kê của tỉnh Bình Phước năm 2010.


Nội dung tài liệu, số liệu bao gồm: 

- Hiện trạng dân số và mật độ dân số.


- Hiện trạng dân số và mật độ dân số phân theo địa phương.


- Dân số trung bình phân theo giới tính toàn tỉnh và địa phương .


- Dân số đô thị nông thôn toàn tỉnh và phân theo địa phương. 


- Lao động đang làm việc phân theo ngành kinh tế.

- Lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế phân theo cấp quản lý. 

- Dân tộc, truyền thống văn hóa.

2.1.2. Đặc điểm điều kiện tự nhiên.

Tài liệu và số liệu đảm bảo các yêu cầu sau đây:


- Phù hợp với tài liệu thống kê của tỉnh Bình Phước năm 2010.


- Phù hợp với tài liệu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng QCVN 02: 2009/BXD (Vietnam Building Code Natural Physical & Climatic Data for Construction)

Nội dung tài liệu, số liệu bao gồm:


 - Khí hậu, thủy văn;


 - Đặc điểm địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn;


 - Địa chất tài nguyên;


 - Địa chấn, hải triều;


2.1.3. Hiện trạng phát triển kinh tế và xã hội.

* Hiện trạng phát triển kinh tế

Tài liệu và số liệu đảm bảo các yêu cầu sau đây:


- Phù hợp với tài liệu thống kê của tỉnh Bình Phước năm 2010.


Nội dung tài liệu, số liệu bao gồm:


- Những số liệu và chỉ tiêu kế hoạch tối thiểu 3 năm trước thời gian lập quy hoạch: dân số, đất đai, tổng thu nhập quốc dân, bình quân thu nhập đầu người/năm, mức độ tăng trưởng kinh tế trung bình năm, cơ cấu kinh tế;


- Các cơ sở kinh tế chủ yếu phát triển vùng (công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản, giao thông, dịch vụ, du lịch, thương mại, khoa học công nghệ, đào tạo...);


* Hiện trạng phát triển xã hội.

Tài liệu và số liệu đảm bảo các yêu cầu sau đây:


- Phù hợp với tài liệu thống kê của tỉnh Bình Phước năm 2010.


Tài liệu và số liệu đảm bảo các yêu cầu sau đây:


- Hiện trạng phát triển ngành giáo dục.


- Hiện trạng phát triển ngành y tế.


- Hiện trạng phát triển ngành văn hóa , thể thao.


- Hiện trạng phát triển ngành thương mại – du lịch


2.1.4. Hiện trạng phát triển các khu cụm công nghiệp.

Tài liệu và số liệu đảm bảo các yêu cầu sau đây:


- Phù hợp với tài liệu thống kê của tỉnh Bình Phước năm 2010.


Tài liệu và số liệu đảm bảo các yêu cầu sau đây:


- Số lượng các khu, cụm công nghiệp tới năm 2010.


- Số lượng doanh nghiệp, tổng số vốn đầu tư của các doanh nghiệp  đang hoạt động trong các khu, cụm công nghiệp.


- Số lượng dự án đã đăng ký, tổng số vốn đầu tư của các doanh nghiệp  đăng ký hoạt động trong các khu, cụm công nghiệp.


2.1.5. Hiện trạng phát triển các đô thị.

- Số lượng các đô thị 


- Quy mô dân số các đô thị.


- Tính chất các đô thị.


- Diện tích sử dụng đất của các đô thị.


- Hiện trạng các cơ sở hạ tầng đô thị. 


- Đánh giá các ưu nhược điểm.    


2.1.6. Hiện trạng phát triển các điểm dân cư nông thôn.

- Hiện trạng  dân số nông thôn của tỉnh và phân theo địa phương.


- Hiện trạng các trung tâm xã, thị tứ.


- Các đặc thù phân bố dân cư nông thôn, làng, bản. 


 - Đánh giá các ưu nhược điểm.    


2.1.7. Hiện trạng sử dụng đất đai:


- Đất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản... có tính chất, qui mô lớn đặc trưng);


 - Đất lâm nghiệp;


- Đất đô thị, khu dân cư nông thôn;


- Đất các khu công nghiệp;


- Đất các khu du lịch tập trung nằm ngoài đô thị;


- Đất các trung tâm dịch vụ lớn nằm ngoài đô thị;


 - Đất chuyên dùng khác;


 - Đất chưa sử dụng.


- X` Ranh giới các vùng bảo vệ cảnh quan, môi trường, di tích văn hóa lịch sử có giá trị, hành lang kỹ thuật quốc gia, vùng khoáng sản... 


 2.1.8. Hiện trạng hệ thống hạ tầng xã hội:


- Đánh giá tổng quát về hình thái phát triển đô thị và điểm dân cư, nông thôn;

- Các công trình hạ tầng xã hội, công trình phục vụ công cộng qui mô lớn, có ý nghĩa vùng về y tế, dịch vụ, thương mại, giáo dục đào tạo, văn hóa xã hội, thể dục thể thao...;


- Các công trình sản xuất, các nhà máy, khu, cụm công nghiệp;


2.1.9. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật.

a) Phân tích đánh giá  hiện trạng hệ thống giao thông. 

Đối với vùng tỉnh từ đường huyện; đối với vùng Huyện từ đường xã.


b) Hiện trạng CBKT


c) Hiện trạng thoát nước thải, quản lý CTR, nghĩa trang 

- Thoát nước và xử lý nước thải, thu gom và xử lý CTR, công nghệ xử lý nước thải, CTR của các đô thị, các khu công nghiệp, hiện trạng nghĩa trang.


d) Hiện trạng cấp điện:

 - Hiện trạng và đánh giá hiện trạng về tiêu thụ điện, hiện trạng và đánh giá hiện trạng về nguồn điện và lưới điện


e) Hiện trạng thông tin liên lạc


2.1.10. Hiện trạng môi trường. 


- Mô tả tổng quát và đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên (nước, không khí, đất, hệ sinh thái…) và môi trường xã hội.  


- Đánh giá chung: Chỉ ra những vấn đề về môi trường và những vùng dễ bị tác động, những khuyến cáo về tình hình ô nhiễm, suy thoái môi trường; xác định các nội dung bảo vệ môi trường mà quy hoạch cần giải quyết. 


2.1.11. Đánh giá tổng hợp thực trạng nguồn lực và ưu thế phát triển:


- Vị thế và các mối quan hệ kinh tế liên vùng;


- Vai trò và hiệu quả của các công trình sản xuất và dịch vụ công cộng trong việc phát triển vùng;


- Quỹ đất phát triển (đất có khả năng được tái sử dụng, khai thác mới...)


- Các ưu thế và nguồn lực chủ yếu phát triển vùng;


- Những khó khăn, thách thức phát triển vùng.


- Đánh giá tổng hợp các dự án quy hoạch xây dựng trong vùng.

2.2. Danh mục các nội dung yêu cầu thu thập tài liệu quy hoạch chuyên ngành có liên quan.

2.2.1. Quy hoạch của các ngành Trung Ương.


- Quy hoạch tổng thể kinh tế- xã hội vùng Đông- Nam Bộ.


- Quy hoạch tổng thể kinh tế- xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.


- Quy hoạch vùng thành phố Hồ Chí Minh.


- Quy hoạch giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.


2.2.2. Quy hoạch của các ngành trong tỉnh.


- Quy hoạch tổng thể kinh tế – xã hội tỉnh Bình Phước 


- Quy hoạch các khu cụm công nghiệp tỉnh Bình Phước 


- Quy hoạch giao thông, vận tải tỉnh Bình Phước.


- Quy hoạch điện lực tỉnh Bình Phước


- Quy hoạch ngành giáo dục tỉnh Bình Phước 


- Quy hoạch ngành Y tế tỉnh Bình Phước.


- Quy hoạch  ngành văn hóa tỉnh Bình Phước.


- Quy hoạch ngành thương mại tỉnh Bình Phước.


- Quy hoạch môi trường tỉnh Bình Phước  


3. Các yêu cẦu vỀ nỘi dung cẦn nghiên cỨu trong quy hoẠch xây dỰng vùng


3.1. Xác định tầm nhìn và các mục tiêu phát triển vùng.


3.1.1. Những mục tiêu và quan điểm phát triển vùng:


- Xác định tầm nhìn


- Các mục tiêu chiến lược phát triển vùng;


- Quan điểm phát triển;


- Tính chất vùng.


3.1.2. Các định hướng phát triển vùng:


Căn cứ vào các chiến lược phát triển kinh tế-xã hội và các chuyên ngành trong vùng để xác định các quan hệ nội, ngoại vùng và các động lực phát triển vùng.

 3.2. Các dự báo phát triển vùng.


Dự báo tăng trưởng về kinh tế, xã hội, dân số, lao động, đất đai và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động;


Dự báo khả năng và quá trình đô thị hóa; các hình thái phát triển theo khả năng đô thị hóa của vùng;


Dự báo sự thay đổi môi trường tự nhiên do sự tác động của phát triển kinh tế-xã hội.


Xây dựng các kịch bản phát triển vùng.


3.3. Định hướng phát triển không gian vùng. 


3.3.1. Phân vùng chức năng và tổ chức không gian vùng 


a) Phân vùng phát triển kinh tế:


- Phân bố các khu, cụm sản xuất (công, nông, lâm, ngư nghiệp, dịch vụ, du lịch, thương mại...);


- Các khu kinh tế, hành chính;


b)  Tổ chức hệ thống mạng lưới đô thị, điểm dân cư nông thôn:


- Cơ sở hình thành hệ thống mạng lưới đô thị, điểm dân cư nông thôn; phân cấp, phân loại theo không gian lãnh thổ và quản lý hành chính;


- Mô hình phát triển hệ thống mạng lưới đô thị, điểm dân cư nông thôn;


- Các vùng, các trục hành lang đô thị hóa, các cực phát triển

3.3.2. Hệ thống các trung tâm, công trình hạ tầng xã hội:


- Các trung tâm giáo dục, đào tạo, văn hóa, nghệ thuật, y tế, TDTT... có quy mô lớn, mang ý nghĩa vùng;


- Các trung tâm thương mại, dịch vụ cấp vùng;


- Các vùng hoặc khu du lịch, nghỉ dưỡng, các khu vực bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường và các di tích văn hóa-lịch sử có giá trị.


3.4. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật vùng (diện rộng) 


3.4.1. Chuẩn bị kỹ thuật. 


- Phân tích, đánh giá về địa hình, các tai biến địa chất: Động đất, sụt lún, trượt, xói lở núi, sông, suối, biển, cảnh báo các vùng cấm và hạn chế xây dựng;


- Các giải pháp về phòng chống và xử lý các tai biến địa chất, ngập lụt;


- Xác định lưu vực, hướng thoát nước chính;


- Cập nhật quy hoạch thủy lợi của vùng nghiên cứu;


 3.4.2. Giao thông:


- Chiến lược phát triển giao thông quốc gia liên quan trực tiếp đến vùng;


- Phân tích mô hình phát triển và xác định các hành lang giao thông quan trọng;


- Tổ chức mạng lưới và xác định qui mô các tuyến giao thông: Đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không;



- Xác định tính chất, quy mô các công trình giao thông: Ga đường sắt, cảng hàng không, cảng biển, cảng sông, bến, bãi đỗ ô tô, đầu mối giao thông chính;


- Đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông và hành lang bảo vệ các công trình giao thông;


- Giao thông đô thị và nông thôn.



3.4.3. Cấp nước:


- Xác định trữ lượng nguồn nước trong vùng bao gồm: Chất lượng nguồn nước, trữ lượng và đánh giá tài nguyên nước mặt, nước dưới đất (kể cả nước nóng);


- Các chỉ tiêu và tiêu chuẩn áp dụng;


- Dự báo tổng hợp các nhu cầu dùng nước (sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ ...);  


- Cân bằng nguồn nước;


- Các phương án kinh tế kỹ thuật chọn nguồn nước và phân vùng cấp nước;


- Các giải pháp cấp nước;


- Xác định quy mô các công trình đầu mối, dây chuyền công nghệ xử lý nước, hệ thống truyền tải nước chính;


- Các giải pháp về bảo vệ nguồn nước và các công trình đầu mối cấp nước.


3.4.4. Cấp điện:


- Xác định chỉ tiêu và tiêu chuẩn cấp điện;


- Dự báo nhu cầu sử dụng điện;


- Xác định nguồn điện: Các nhà máy điện, trạm biến áp nguồn.


- Các giải pháp cấp điện lưới truyền tải và phân phối điện như sau:


+ Các đồ án quy hoạch vùng huyện, liên huyện: Nêu cơ cấu lưới điện từ trung áp trở lên.


+ Các đồ án quy hoạch vùng tỉnh: Nêu cơ cấu lưới điện từ 110KV trở lên, điện áp và dung lượng từng trạm biến áp từ 110KV trở lên.


+ Các đồ án quy hoạch vùng liên tỉnh: Nêu cơ cấu lưới điện từ 110KV trở lên, khối lượng và dung lượng các trạm 110KV, điện áp và công suất từng trạm 220KV trở lên.


3.4.5. Thoát nước thải, quản lý CTR, nghĩa trang: 


- Xác định các chỉ tiêu nước thải, chất thải rắn, đất nghĩa trang theo loại đô thị


- Dự báo tổng khối lượng nước thải, chất thải rắn, nhu cầu đất nghĩa trang; 


- Các giải pháp lớn về:


+ Lựa chọn hệ thống thoát nước thải các đô thị, các khu chức năng lớn                      


+ Tổ chức thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn


+ Qui mô khu xử lý nước thải, khu liên hợp xử lý chất thải rắn, công nghệ xử lý


+ Quy mô nghĩa trang.


3.5. Đánh giá môi trường chiến lược 


- Dự báo, đánh giá tác động xấu đối với môi trường của các phương án quy hoạch xây dựng vùng làm cơ sở lựa chọn phương án quy hoạch tối ưu, đảm bảo phát triển bền vững. 


- Các vấn đề môi trường đã và chưa được giải quyết trong đồ án quy hoạch. 


- Khuyến nghị các giải pháp tổng thể giải quyết các vấn đề môi trường còn tồn tại trong đồ án quy hoạch.


 3.6. Các chương trình đầu tư phát triển vùng


- Đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư chủ yếu có ý nghĩa tạo lực phát triển đô thị về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội và bảo vệ môi trường đợt đầu;


- Sắp xếp danh mục các dự án theo thứ tự ưu tiên, yêu cầu về quy mô xây dựng


- Phân kỳ đầu tư, dự báo nhu cầu vốn và kiến nghị nguồn vốn đầu tư.


- Nâng cấp, đầu tư phát triển các đô thị cấp vùng, cấp tỉnh gồm TX Đồng Xoài, TX Bình Long, TX Phước Long, đô thị công nghiệp Chơn Thành các đô thị huyện lỵ và các đô thị là điểm đầu trên các trục hành lang kinh tế.


- Phát triển các khu vực động lực kinh tế gồm: 


+ Nâng cấp, phát triển các công trình, cơ sở hạ tầng hạ tầng kỹ thuật đầu mối cấp vùng như: Hệ thống giao thông liên vùng, nội vùng, sân bay, bến cảng; hệ thống đê kè ven biển, ven sông; các công trình tạo nguồn cung cấp điện, nước, các khu xử lý nước thải, chất thải rắn, các khu nghĩa trang;


+ Đầu tư xây dựng và phát triển mạng lưới dân cư nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới. 


+ Sắp xếp ổn định dân cư biên giới phù hợp đường hành lang, đường tuần tra, đường ra biên giới, cửa khẩu .v.v.. để tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh biên giới.


4. HỒ sơ sẢn phẨm và dỰ toán kinh phí


4.1.Yêu cầu về Hồ sơ Sản phẩm


4.1.1. Thành phần và nội dung hồ sơ bản vẽ (tên bản vẽ và tỷ lệ bản vẽ)


a) Phần văn bản:


- Thuyết minh tổng hợp và các văn bản pháp lý liên quan


 - Hồ sơ thu nhỏ A3, đĩa CD


- Dự thảo Quy định về quy chế quản lý quy hoạch xây dựng


- Dự thảo tờ trình xin phê duyệt


b) Phần bản vẽ:


		Stt

		Thành phần Hồ sơ

		Tỷ lệ

		Bản vẽ



		

		

		

		Hồ sơ


Màu

		Hồ sơ


Thu nhỏ



		1

		Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

		1/250.000 - 1/1.000.000 

		x

		A3



		2

		Sơ đồ hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất

		1/25.000 -1/100.000

		x

		A3



		3

		Sơ đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường ( Các nội dung có thể được thể hiện riêng hoặc lồng ghép chung trong một sơ đồ)

		1/25.000 -1/100.000

		x

		A3



		4

		Sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng

		1/25.000 -1/100.000

		x

		A3



		5

		Sơ đồ định hướng phát triển  hệ thống hạ tầng kỹ thuật vùng; Chuẩn bị kỹ thuật, cấp điện, cấp nước, thoát nước thải VSMT. ( Các nội dung có thể được thể hiện riêng hoặc lồng ghép chung trong một sơ đồ)

		1/25.000 -1/100.000

		x

		A3



		6

		Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

		1/25.000 -1/100.000

		x

		A3





4.2. Dự toán kinh phí  


Kinh phí quy hoạch vùng được tính theo Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2010 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Sơ đồ hành chính và phạm vi lập quy hoạch vùng 



 tỉnh Bình Phước



�







Sơ đồ quy hoạch không gian vùng TP Hồ Chí Minh trong đó Bình Phước là 1 địa bàn vệ tinh phát triển công nghiệp và đô thị. 



�















� Theo Luật xây dựng có hiệu lực từ tháng 1/2010, quy hoạch hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn trước đây được đổi thành quy hoạch vùng.
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